
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

HĐTS ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI 

VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023 

Số             /QĐ-ĐHKTL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 10 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thông qua danh sách thí sinh trúng tuyển đại học  

văn bằng thứ hai, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023 
 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Chính phủ ban hành về 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-ĐHQG ngày 30/6/2020 của Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;  

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-ĐHQG ngày 11/11/2019 của ĐHQG-HCM về việc ban 

hành Quy định tuyển sinh văn bằng hai trình độ đại học;  

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-ĐHKTL ngày 25/7/2023 của Trường Đại học Kinh tế - 

Luật về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng hai, hình thức đào tạo 

Vừa làm vừa học năm 2023 và quyết định số 614/QĐ-ĐHKTL ngày 25/5/2023 của Trường Đại 

học Kinh tế - Luật về việc thành lập Ban thư ký hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng hai, hình 

thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2023; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng xét tuyển văn bằng hai hình thức đào tạo Vừa làm 

vừa học đợt 2 năm 2023 ngày 04 tháng 10 năm 2023; 

Theo đề nghị của Thành viên thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học Văn bằng hai 

hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thông qua danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học văn bằng thứ hai, hình 

thức đào tạo Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023: ngành Luật học tại Đồng Nai và ngành 

Luật Kinh tế học tại Vũng Tàu (danh sách đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Thường trực HĐTSĐH 

VB2 VLVH, Ban thư ký HĐTSĐH VBH VLVH, các đơn vị có liên quan và các thí sinh 

có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận: 

- ĐHQG-HCM (để b/c); 

- Như điều 3;  

- Lưu VT, P.TS&CTSV.                                                                                       

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Hoàng Công Gia Khánh 
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Số

TT

CCCD/ 

CMND
Họ và tên

Giới 

 tính
Ngày sinh Địa chỉ thường trú

Trường cấp bằng 

Văn bằng 1

Điểm 

trung 

bình 

Văn 

bằng 1

Mã ngành 

tuyển sinh

Tên ngành 

tuyển sinh

Kết quả 

xét tuyển

Ghi 

chú

1 034198002259 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 23/03/1998
Thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, 

TP.Thái Bình, Thái Bình
Học viện Ngân hàng 5,83 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

2 077300004352 Hà Mai Anh Nữ 13/09/2000
69/2E Phan Chu Trinh, TP.Hồ 

Chí Minh

Trường Đại học Tài 

chính - Marketing
8,61 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

3 077197001524 Tạ Ngọc Ánh Nữ 05/01/1997

95 Trường Chinh, tổ 13, 

KP.Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, 

huyện Tân Thành, Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Trường Đại học 

Nông Lâm TP.HCM
6,91 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

4 036078011127 Lê Văn Chức Nam 20/03/1978

50/2 Võ Thị Sáu, phường 2, 

TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng 

Tàu

Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất
6,74 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

5 068185000237 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 15/07/1985
17 Hàn Mặc Tử, xã Gia Lâm, 

huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Trường Đại học 

Dân lập Văn Hiến
7,96 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

6 040183029650 Đậu Thị Hạnh Nữ 10/04/1983

A910 CC15 tầng, Ngô Đức 

Kế, P7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-

Vũng Tàu

Trường Đại học 

Kinh tế TP.HCM
5,75 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

7 077198000670 Trần Thị Thanh Hiếu Nữ 19/01/1998

65/14 đường Đô Lương, 

TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Trường Đại học 

Kinh tế TP.HCM
7,73 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

HĐTS ĐẠI HỌC VB2 VLVH NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 10 năm 2023

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Đợt 2 năm 2023 

Ngành Luật Kinh tế, học tại Vũng Tàu (Trường Trường Cao đẳng Dầu khí)

(Theo Quyết định số             /QĐ-ĐHKTL ngày     tháng     năm 2023)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
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8 077090000716 Trần Trung Hiếu Nam 24/11/1990
121/81 Ba Cu, P4, TP.Vũng 

Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng Nai
7,47 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

9 273638999 Vũ Hoàng Diệu Hoa Nữ 27/10/1995

19 Huỳnh Khương Ninh, 

phường Phạm Ngũ Lão, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học 

Công nghiệp 

TP.HCM

8,20 7380107_501 Luật Kinh tế
Trúng 

tuyển

10 034089008593 Nguyễn Huy Huỳnh Nam 01/02/1989

44 Nguyễn Trãi, Xã Đông 

Phương ,Huyện Đông Hưng, 

Thái Bình

Học viện Tài chính 7,39 7380107_501 Luật Kinh tế
Trúng 

tuyển

11 040181024154 Dương Thị Hoa Lê Nữ 12/08/1981

888/87/53 Đường 30/4, xã 

Thanh Tiên, huyện Thanh 

Chương, Nghệ An

Trường Đại học 

Kinh tế TP.HCM
6,37 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

12 077194008012 Vũ Thị Khánh Linh Nữ 14/04/1994

250 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Thắng Nhất, TP.Vũng 

Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường Đại học 

Công nghiệp 

TP.HCM

7,40 7380107_501 Luật Kinh tế
Trúng 

tuyển

13 068195015249 Trần Thị Yến Ngọc Nữ 26/11/1995

Tổ 4 khu phố Chòm Sao, xã 

Gia Hiệp, huyện Di Linh, Lâm 

Đồng

Trường Đại học 

Dầu khí Việt Nam
7,67 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

14 089097022292 Trần Chí Nhân Nam 14/05/1997
Khóm Núi Nước, thị trấn Ba 

Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang

Trường Đại học 

Cần Thơ
8,65 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

15 083188003049 Võ Thị Yến Nhi Nữ 03/10/1988

Lke9 846-848 Bình Giã, xã 

Tân Thành Bình, huyện Mỏ 

Cày Bắc, Bến Tre

Trường Đại học Hà 

Nội
6,93 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

16 077195008995 Đồng Võ Uyên Nhi Nữ 09/03/1995

50/20 Lý Thường Kiệt, 

phường 1, TP. Vũng Tàu, Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Trường Đại học 

Công nghiệp 

TP.HCM

7,10 7380107_501 Luật Kinh tế
Trúng 

tuyển

17 077193000610 Phạm Thị Cẩm Nhung Nữ 26/06/1993

19 Trần Khánh Dư, phường 

Phước Hưng, TP.Bà Rịa, Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Trường Đại học 

Quốc tế Miền Đông
7,65 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển
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18 034092008258 Nguyễn Hữu Phúc Nam 08/05/1992

213/15 Lê Hồng Phong, 

Phường 8, TP.Vũng Tàu, Bà 

Rịa-Vũng Tàu

Trường Đại học Sư 

Phạm Kỹ Thuật 

TP.HCM

6,69 7380107_501 Luật Kinh tế
Trúng 

tuyển

19 077184002766 Huỳnh Thị Trúc Phương Nữ 28/03/1984

181A KP.Hương Điền, phường 

Long Hương, TP.Bà Rịa, Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Trường Đại học 

Ngoại thương Cơ sở 

II - TP.HCM

6,08 7380107_501 Luật Kinh tế
Trúng 

tuyển

20 077090007534 Lê Quang Thành Nam 07/07/1990

53/23 Nguyễn Thị Định, 

phường Phước Nguyên, TP.Bà 

Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

TP.HCM

5,94 7380107_501 Luật Kinh tế
Trúng 

tuyển

21 052199000087 Hồ Phương Thảo Nữ 04/05/1999
Tổ 6 khu vực 4, xã Phước Sơn, 

huyện Tuy Phước, Bình Định

Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và 

Nhân văn - ĐHQG-

HCM

7,19 7380107_501 Luật Kinh tế
Trúng 

tuyển

22 042089007020 Phạm Văn Thìn Nam 30/12/1989
Thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân, 

huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng Nai
6,98 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

23 077300008136 Đỗ Anh Thư Nữ 23/03/2000

8 Lương Văn Nho, phường 1, 

TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Trường Đại học Lao 

động - Xã hội
6,62

06_7380101_

503
Luật Dân sự

Trúng 

tuyển

24 045185001308 Võ Thị Thúy Nữ 25/03/1985

414 Seaview 1, Chí Linh, xã 

Hải Trường, huyện Hải Lăng, 

Quảng Trị

Trường Đại học Sư 

Phạm - Đại học Đà 

Nẵng

6,59 7380107_501 Luật Kinh tế
Trúng 

tuyển

25 077193007759 Trần Thị Minh Trang Nữ 04/09/1993

23 Nguyễn Thiện Thuật, 

TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Trường Đại học 

Hoa Sen
6,93 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

26 079097005072 Phan Nguyễn Anh Trung Nam 23/08/1997

13 Lô C Ngô Đức Kế, P7, 

TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng 

Tàu

Trường Đại học Tài 

chính - Marketing
5,95 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

27 036182003201 Lê Thị Xuân Nữ 13/02/1982

448A Hùng Vương, xã Hải 

Cường, huyện Hải Hậu, Nam 

Định

Trường Đại học Bà 

Rịa - Vũng Tàu
7,10 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển
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28 031188017762 Trần Thị Hải Yến Nữ 02/06/1988

92/1C Phạm Hồng Thái, 

phường Trần Thành Ngọ, quận 

Kiến An, TP.Hải Phòng

Học viện Kinh Tế 

Nga G.V. Plekhanov
7,50 7380107_501 Luật Kinh tế

Trúng 

tuyển

Tổng cộng: 28 thí sinh

Hoàng Công Gia Khánh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG
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